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1 MIS3006 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 3 26/05/2025 15h30 D006 49K14.1 231121514101 Nguyễn Văn An 18/01/2005 Thống kê - Tin học

2 MIS3006 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 3 26/05/2025 15h30 D102 49K14.2 231121514210 Trương Thanh Hạnh 01/04/2005 Thống kê - Tin học

3 MIS3006 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 3 26/05/2025 15h30 D104 49K21.1 231121521124 Lý Uyên Nhi 03/06/2004 Thống kê - Tin học

4 MIS3006 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 3 26/05/2025 15h30 D105 49K29.1 231124029120 Phan Thị Hoài Linh 08/09/2004 Thống kê - Tin học

5 MIS3006 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 3 26/05/2025 15h30 D105 49K29.1 231124029135 Võ Thị Diệu Thúy 06/06/2005 Thống kê - Tin học

6 FIN3011 Công nghệ tài chính 3 30/05/2025 07h15 D102 48K15.2 221122015242 Bùi Thị Thanh Tâm 13/01/2004 Tài chính

7 MKT3004 Chiến lược marketing 3 27/05/2025 15h30 D001 48K31.3 221123031330 Dương Đông Phương 05/01/2004 Marketing

8 ECO3032 Chính sách kinh tế quốc tế 3 28/05/2025 07h15 C104 48K32.2 221121132260 Lê Phan Thu Uyên 30/04/2004 Kinh tế 

9 MGT3020 Chuyển đổi số 3 28/05/2025 09h15 C103 48K22.1 221124022126 Phạm Thị Quỳnh Như 27/12/2004 Quản trị Kinh doanh

10 IBS3901 Đạo đức kinh doanh 3 27/05/2025 15h30 C206 48K01.2-E 221121699213 Nguyễn Thị Thảo Ngọc 10/06/2004 Kinh doanh quốc tế

11 FIN3002 Đầu tư tài chính 3 27/05/2025 07h15 D106 48K06.1 221121006130 Bùi Mỹ Phương 26/11/2004 Tài chính

12 ENG2017 English Composition B1 2 03/06/2025 13h30 D001 49K02 231121302147 Đinh Song Như Quỳnh 18/02/2005
BM Ngoại ngữ 
chuyên ngành

13 ENG2017 English Composition B1 2 03/06/2025 13h30 D104 49K18.3 231121018304 Trần Thị Lệ Bình 10/09/2005
BM Ngoại ngữ 
chuyên ngành

14 ENG2017 English Composition B1 2 03/06/2025 13h30 D001 49K20 231121120123 Nguyễn Thị Trang 17/11/2005
BM Ngoại ngữ 
chuyên ngành

15 IBS2003 Giao dịch thương mại quốc tế 3 30/05/2025 07h15 D104 49K01.1 231121601134 Lê Vũ Anh Thư 26/03/2005 Kinh doanh quốc tế

16 ECO3030 Hội nhập kinh tế quốc tế 3 06/06/2025 13h30 D002 48K32.1 221121132109 Nguyễn Phạm Trà Giang 07/02/2004 Kinh tế 

17 ECO3030 Hội nhập kinh tế quốc tế 3 06/06/2025 13h30 D001 48K32.1 221121132160 Nguyễn Minh Tú 12/07/2004 Kinh tế 
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18 ECO3030 Hội nhập kinh tế quốc tế 3 06/06/2025 13h30 D002 48K32.2 221121132209 Hồ Thị Nguyên Giao 13/08/2004 Kinh tế 

19 ACC2003 Kế toán tài chính 3 27/05/2025 07h15 D001 49K15.1 231122015112 Nguyễn Thị Mỹ Linh 16/02/2005 Kế toán

20 ACC2003 Kế toán tài chính 3 27/05/2025 07h15 D005 49K15.2 231122015232 Ngô Nhật Ny 07/11/2005 Kế toán

21 ACC2003 Kế toán tài chính 3 27/05/2025 07h15 D003 49K15.3 231122015312 Mã Phúc Hoàng 19/10/2005 Kế toán

22 ACC2003 Kế toán tài chính 3 27/05/2025 07h15 D003 49K15.4 231122015409 Trần Lê Bảo Hân 17/08/2005 Kế toán

23 ACC3007 Kế toán thuế 3 04/06/2025 15h30 C101 47K06.3 211121006336 Nguyễn Thị Quỳnh Như 21/06/2003 Kế toán

24 ACC3007 Kế toán thuế 3 04/06/2025 15h30 C101 48K06.1 221121006110 Vũ Thị Thùy Dương 22/12/2004 Kế toán

25 ACC3007 Kế toán thuế 3 04/06/2025 15h30 C102 48K06.2 221121006208 Nguyễn Thị Ngọc Chi 14/09/2004 Kế toán

26 ACC3007 Kế toán thuế 3 04/06/2025 15h30 C206 48K18.1 221121018140 Trần Hoàng Việt 15/08/2004 Kế toán

27 ACC3007 Kế toán thuế 3 04/06/2025 15h30 D001 48K18.3 221121018342 Nguyễn Ngọc Ánh Thy 01/01/2004 Kế toán

28 ACC3007 Kế toán thuế 3 04/06/2025 15h30 D002 48K18.4 221121018448 Trần Thị Nhã Uyên 09/01/2004 Kế toán

29 AUD3001 Kiểm toán tài chính 1 3 27/05/2025 09h15 A305 48K18.3 221121018335 Trần Thị Mỹ Tâm 26/06/2004 Kế toán

30 AUD3001 Kiểm toán tài chính 1 3 27/05/2025 09h15 A305 48K18.3 221121018342 Nguyễn Ngọc Ánh Thy 01/01/2004 Kế toán

31 AUD3001 Kiểm toán tài chính 1 3 27/05/2025 09h15 A308 48K18.4 221121018403 Lương Hoàng Anh 01/04/2004 Kế toán

32 AUD3001 Kiểm toán tài chính 1 3 27/05/2025 09h15 A308 48K18.4 221121018406 Phạm Thùy Dung 16/03/2004 Kế toán

33 AUD3001 Kiểm toán tài chính 1 3 27/05/2025 09h15 A308 48K18.4 221121018410 Lê Thị Nguyệt Hằng 24/03/2004 Kế toán

34 IBS2001 Kinh doanh quốc tế 3 28/05/2025 13h30 D403 49K06.6 231121006642 Nguyễn Thị Hiền Thục 01/05/2005 Kinh doanh quốc tế

35 IBS2001 Kinh doanh quốc tế 3 28/05/2025 13h30 D005 49K12 231123012128 Nguyễn Đặng Thảo Vy 05/10/2005 Kinh doanh quốc tế

36 IBS2001 Kinh doanh quốc tế 3 28/05/2025 13h30 D104 49K28 231123028108 Nguyễn Thùy Dương 22/12/2005 Kinh doanh quốc tế
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37 IBS3004 Kinh doanh xuất nhập khẩu 3 27/05/2025 15h30 C201 48K08.1 221124008107 Võ Hà Giang 14/06/2004 Kinh doanh quốc tế

38 IBS3004 Kinh doanh xuất nhập khẩu 3 27/05/2025 15h30 C201 48K08.3 221124008307 Nguyễn Hà Ngọc Giang 25/03/2004 Kinh doanh quốc tế

39 ECO2002 Kinh tế phát triển 3 27/05/2025 15h30 D003 49K05 231121505161 Nguyễn Ngọc Phương Uyên 11/10/2005 Kinh tế 

40 MIS3023
Lập trình ứng dụng trên thiết 
bị di động

3 .......... ..... ..... 48K14.1 221121514129 Phạm Thị Phương 08/07/2004 Thống kê - Tin học

41 MGT3007 Logistic 3 30/05/2025 07h15 C205 49K25.3 231121325350 Võ Văn Tin 26/04/2005 Quản trị Kinh doanh

42 MGT3007 Logistic 3 30/05/2025 07h15 C206 49K25.3 231121325343 Trần Thị Giang Thanh 18/02/2005 Quản trị Kinh doanh

43 MGT3028 Logistics nâng cao 3 30/05/2025 09h15 D201 48K25.3 221121325356 Chu Thị Ngọc Trâm 21/01/2004 Quản trị Kinh doanh

44 LAW2005 Luật thương mại 1 3 27/05/2025 07h15 A305 49K19 231120919170 Đinh Trương Ánh Tuyết 18/06/2005 Luật

45 ECO3003
Lý thuyết trò chơi và tư duy 
chiến lược

3 05/06/2025 13h30 C204 49K32.2 231121132243 Huỳnh Bùi Hiếu Thuận 05/06/2005 Kinh tế 

46 ACC1002 Nhập môn kế toán 3 28/05/2025 15h30 C202 49K01.2 231121601205 Nguyễn Đăng Đức 17/11/2005 Kế toán

47 ACC1002 Nhập môn kế toán 3 28/05/2025 15h30 C202 49K01.2 231121601236 Trần Nguyễn Bảo Trân 04/07/2005 Kế toán

48 LAW3036
Pháp luật về cạnh tranh và 
bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng

2 06/06/2025 15h30 C202 48K13.2 221120913246 Nguyễn Minh Thư 05/05/2004 Luật

49 ACC3006
Phân tích báo cáo tài chính và 
định giá doanh nghiệp

3 02/06/2025 13h30 D206 48K06.2 221121006210 Bùi Thị Duyên 04/06/2004 Kế toán

50 ACC3006
Phân tích báo cáo tài chính và 
định giá doanh nghiệp

3 02/06/2025 13h30 D204 48K06.3 221121006325 Nguyễn Hữu Hoàng Long 01/01/2004 Kế toán

51 ACC3006
Phân tích báo cáo tài chính và 
định giá doanh nghiệp

3 02/06/2025 13h30 D106 48K18.1 221121018110 Lưu Kim Dương 28/06/2004 Kế toán

52 ACC3006
Phân tích báo cáo tài chính và 
định giá doanh nghiệp

3 02/06/2025 13h30 D105 48K18.1 221121018119 Bạch Thị Phương Liên 07/11/2004 Kế toán

53 ACC3006
Phân tích báo cáo tài chính và 
định giá doanh nghiệp

3 02/06/2025 13h30 D303 48K18.3 221121018303 Nguyễn Quỳnh Anh 04/02/2004 Kế toán

54 ACC3006
Phân tích báo cáo tài chính và 
định giá doanh nghiệp

3 02/06/2025 13h30 D303 48K18.3 221121018325 Võ Hoàng Ngân 02/08/2004 Kế toán

55 MGT3002 Quản trị chuỗi cung ứng 3 02/06/2025 15h30 D204 49K25.1 231121325109 Trương Châu Hân 14/12/2003 Quản trị Kinh doanh

3/5



STT Mã HP Tên học phần Số TC Ngày thi Giờ thi
Phòng 

thi
Lớp Mã sinh viên Ngày sinh Đơn vịHọ và tên sinh viên

56 MGT3002 Quản trị chuỗi cung ứng 3 02/06/2025 15h30 D301 49K25.3 231121325331 Nguyễn Quỳnh Như 08/11/2005 Quản trị Kinh doanh

57 MGT3002 Quản trị chuỗi cung ứng 3 02/06/2025 15h30 D206 49K25.3 231121325350 Võ Văn Tin 26/04/2005 Quản trị Kinh doanh

58 MGT3002 Quản trị chuỗi cung ứng 3 02/06/2025 15h30 D303 49K25.4 231121325437 Võ Ngọc Quý 12/02/2005 Quản trị Kinh doanh

59 MGT3027
Quản trị chuỗi cung ứng nâng 
cao

3 27/05/2025 07h15 D306 48K25.4 221121325417 Phan Thị Lân 21/05/2004 Quản trị Kinh doanh

60 MGT3016
Quản trị hiệu suất doanh 
nghiệp

3 27/05/2025 15h30 D202 48K02.1 221121302112 Nguyễn Phước Khánh Linh 04/09/2004 Quản trị Kinh doanh

61 HOS3020 Quản trị khu vực tiền sảnh 2 27/05/2025 15h30 D205 49K23.1 231121723122 Phạm Phú Nguyên 12/08/2005 Du lịch

62 MGT3003 Quản trị sản xuất 3 05/06/2025 13h30 D105 45K02.5 191121302506 Phạm Đắc Bảo 13/09/2001 Quản trị Kinh doanh

63 MGT3003 Quản trị sản xuất 3 05/06/2025 13h30 D101 48K25.2 221121325209 Nguyễn Kiều Giang 10/02/2004 Quản trị Kinh doanh

64 MGT3003 Quản trị sản xuất 3 05/06/2025 13h30 D105 49K02 231121302146 Lê Thị Mai Phương 12/09/2005 Quản trị Kinh doanh

65 MGT3003 Quản trị sản xuất 3 05/06/2025 13h30 D202 49K25.4 231121325411 Nguyễn Thị Minh Hiếu 19/12/2005 Quản trị Kinh doanh

66 MGT3003 Quản trị sản xuất 3 05/06/2025 13h30 D204 49K30.2 231121330219 Mai Hồng Khanh 26/03/2005 Quản trị Kinh doanh

67 IBS3008 Quản trị tài chính quốc tế 3 27/05/2025 09h15 D406 48K01.4 221121601407 Lê Thị Cẩm Đoan 06/12/2004 Kinh doanh quốc tế

68 IBS3008 Quản trị tài chính quốc tế 3 27/05/2025 09h15 D406 48K01.4 221121601217 Nguyễn Công Min 13/11/2004 Kinh doanh quốc tế

69 IBS3008 Quản trị tài chính quốc tế 3 27/05/2025 09h15 D405 48K01.5 221121601520 Lê Bá Lộc 14/05/2003 Kinh doanh quốc tế

70 IBS3008 Quản trị tài chính quốc tế 3 27/05/2025 09h15 D406 48K01.5 221121601552 Nguyễn Thị Huyền Trang 10/01/2004 Kinh doanh quốc tế

71 IBS3008 Quản trị tài chính quốc tế 3 27/05/2025 09h15 D406 48K01.5 221121601550 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 13/08/2004 Kinh doanh quốc tế

72 IBS3011
Qui tắc và các định chế 
thương mại toàn cầu

3 06/06/2025 09h15 D005 48K01.3 221121601314 Nguyễn Thị Mỹ Linh 14/10/2004 Kinh doanh quốc tế

73 BAN2001 Tài chính công 3 04/06/2025 13h30 D407 49K07.2 231121407202 Ngô Thị Phương Anh 05/04/2005 Ngân hàng

74 BAN2001 Tài chính công 3 04/06/2025 13h30 D406 49K07.2 231121407223 Nguyễn Văn Trà My 19/09/2004 Ngân hàng

75 BAN2001 Tài chính công 3 04/06/2025 13h30 D306 49K20 231121120115 Nguyễn Thị Ngọt 31/03/2005 Ngân hàng
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76 BAN2001 Tài chính công 3 04/06/2025 13h30 D406 49K24 231121424103 Nguyễn Quỳnh Nga 09/01/2005 Ngân hàng

77 BAN2001 Tài chính công 3 04/06/2025 13h30 D405 49K32.1 231121132135 Trần Ngọc Thanh Tâm 03/11/2005 Ngân hàng

78 BAN2001 Tài chính công 3 04/06/2025 13h30 D305 49K32.2 231121132230 Văn Thị Kiều Oanh 11/08/2005 Ngân hàng

79 BAN2001 Tài chính công 3 04/06/2025 13h30 D401 49K32.2 231121132236 Nguyễn Hữu Thắng 07/01/2005 Ngân hàng

80 BAN2001 Tài chính công 3 04/06/2025 13h30 D402 49K32.3 231121132316 Trần Khánh Huyền 04/06/2005 Ngân hàng

81 BAN2001 Tài chính công 3 04/06/2025 13h30 D401 49K32.3 231121132319 Trần Kiều Linh 06/05/2005 Ngân hàng

82 BAN2001 Tài chính công 3 04/06/2025 13h30 D306 49K32.3 231121132347 Trần Thị Hồng Vân 03/07/2005 Ngân hàng

83 ENG3001 Tiếng Anh kinh doanh 3 26/05/2025 15h30 A211 48K01.2 221121601221 Hồ Đan Minh Ngọc 19/01/2004
BM Ngoại ngữ 
chuyên ngành

84 ENG3001 Tiếng Anh kinh doanh 3 26/05/2025 15h30 A307 48K18.2 221121018218 Phan Diệu Linh 09/04/2004
BM Ngoại ngữ 
chuyên ngành

85 ENG3001 Tiếng Anh kinh doanh 3 26/05/2025 15h30 A312 48K31.3 221123031313 Nguyễn Hữu Khánh Hà 21/10/2004
BM Ngoại ngữ 
chuyên ngành

86 ENG3001 Tiếng Anh kinh doanh 3 26/05/2025 15h30 A314 49K18.1 231121018136 Ninh Thị Bảo Trâm 19/10/2005
BM Ngoại ngữ 
chuyên ngành

87 ENG3001 Tiếng Anh kinh doanh 3 26/05/2025 15h30 A314 49K30.1 231121330108 Lê Thị Thanh Hiếu 09/04/2005
BM Ngoại ngữ 
chuyên ngành

88 BAN3006 Thanh toán quốc tế 3 05/06/2025 15h30 D302 48K25.2 221121325225 Nguyễn Thanh Lâm Nhi 01/04/2004 Ngân hàng

89 STA2002
Thống kê kinh doanh và kinh 
tế

3 04/06/2025 15h30 D304 49K21.1 231121521112 Phan Huỳnh Sa Linh 30/09/2005 Thống kê - Tin học
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